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CẨM NANG VẬN HÀNH 

CƠ SỞ DỮ LIỆU MẪU 

HỆ THỐNG THEO DÕI DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN RỪNG CỦA TỈNH 

PHIÊN BẢN ĐÃ NÂNG CẤP  

1. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG 2 

2. “QUY TRÌNH” VÀ “LỆNH HỆ THỐNG” 3 

3. CÁC BƯỚC VẬN HÀNH (QUY TRÌNH 1) 4 

4. CÁC BƯỚC VẬN HÀNH (QUY TRÌNH 2) 12 

5. CÁC BƯỚC VẬN HÀNH (QUY TRÌNH 3) 27 

6. PHỤ LỤC 31 

 

Cuốn “Cẩm nang vận hành dành cho người sử dụng” này hướng dẫn vận 

hành hệ thống nhằm mục đích cải thiện “Hệ thống theo dõi diễn biến tài 

nguyên rừng của tỉnh (viết tắt là PFMS)”.  

Phần mềm GIS được áp dụng trong Cẩm nang này là:  

ESRI ArcGIS Desktop Basic Phiên bản 10.0 

 

 

 

Phải đưa toàn bộ số liệu vào một thư mục phù hợp trước khi bắt đầu khởi 

động hệ thống.  

 

Bộ số liệu “chạy thử” này được lưu trong thư mục theo đường dẫn sau:  

“C:/vnForest/MRVgdb.mdb” 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

 

1. Giới thiệu về Hệ thống 

 

Cơ sở dữ liệu hệ thống PFMS được thiết kế để hỗ trợ “Hệ thống PFMS đã được nâng 

cấp” nhằm tăng cường cho công tác khảo sát thống kê rừng hàng năm do Chi cục 

Kiểm lâm thực hiện theo Hệ thống theo dõi diễn biến rừng hiện hành (Hệ thống của 

Cục Kiểm lâm). “Hệ thống PFMS đã nâng cấp” này sẽ cho ra 3 đầu ra như mô tả trong 

sơ đồ dưới đây. Do đó, cơ sở dữ liệu này được xây dựng để thực hiện các chức năng 

cần thiết để hỗ trợ cho việc đạt được mục tiêu (3 đầu ra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1: Ba (3) đầu ra mong đợi nhằm tăng cường cho Hệ thống DBR hiện hành  

 

Tham khảo Phụ lục 1 về chi tiết của 3 đầu ra và Phụ lục 2 về “Cấu trúc hệ thống theo 

dõi diễn biến rừng theo PFMS”.  

 

 

Các chức năng cần thiết được trang bị 

trong “Cơ sở dữ liệu Hệ thống PFMS” 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

 

2. “Quy trình” và “Lệnh Hệ thống” 

Dưới đây là các quy trình chính trong sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu để theo dõi 

thông tin về “Biến động diện tích rừng”.  

 

(1) Quy trình 1 

 

 

 

Lệnh Chức năng 

Nhập số liệu thực 

địa 

Lấy số liệu từ “Phiếu khảo sát thực địa” để nhập số liệu về 

thông tin “Biến động diện tích rừng” (bao gồm cả thông tin về 

CTDVMTR). [Đầu ra 1] + [Đầu ra 2] + [Đầu ra 3] 

Tìm kiếm Tìm kiếm số liệu đã lưu trữ từ trước. [Đầu ra 2] 

 

(2) Quy trình 2 

 

 

 

 

Lệnh Chức năng 

Nhập file điểm 

khảo sát 

Nhập file dạng điểm về “các điểm khảo sát” lấy từ máy ảnh 

có GPS. [Đầu ra 1] + [Đầu ra 2] + [Đầu ra 3] 

Quản lý khoanh vẽ Tạo mới/sửa khoanh vẽ về “Biến động diện tích rừng” để 

tính toán Diện tích (ha). [Đầu ra 1] + [Đầu ra 2] + [Đầu ra 

3] 

 

(3) Quy trình 3 

 

 

 

Lệnh Chức năng 

Vào phần mềm 

DBR 

Báo cáo thông tin về “Diễn biến rừng” bằng file Excel theo 

mẫu biểu của phần mềm DBR2012. [Đầu ra 1] 

Để lập bản đồ Vẽ biểu đồ với số liệu từ bảng thuộc tính trong các file shape 

đã đăng ký. [Đầu ra 1] + [Đầu ra 2] + [Đầu ra 3] 

Tạo mới/sửa khoanh vẽ về  

“Biến động diện tích rừng” 

Nhập số liệu từ 

“Phiếu khảo sát thực địa” 

Báo cáo theo định dạng Excel 

Vẽ biểu đồ bằng file shape 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

3. Các bước vận hành (Quy trình 1) 

 

(Khởi động Hệ thống) 

 

Để khởi động hệ thống, hãy nhấp đúp chuột vào biểu tượng dưới đây trên màn hình 

máy tính.  

 

 

 

 Phần mềm ArcMap sẽ chạy và hiện lên như hình sau:  

 
 

Nhấp chuột vào biểu tượng  để khởi động cơ sở dữ liệu. 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

 

(“Đăng nhập” vào hệ thống) 

 

Nhấp chuột vào chữ “Đăng nhập” trên thanh công cụ. 

 

 

Cửa sổ để đăng nhập sẽ hiện ra như hình dưới đây. 

 

 

 

Chọn đường dẫn đến thư mục chứa số liệu và nhập “Tên người dùng” và “Mật khẩu”. 

Hãy hỏi “Người quản trị hệ thống” để biết tên người dùng, mật khẩu và bộ số liệu. 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

(Thông tin thực địa) 

Trong sách hướng dẫn này, các thông số như hình sau đây được sử dụng làm ví dụ 

về bộ số liệu, tên người dùng và mật khẩu.  

 

 

 

Nhập xong, hãy bấm “Chấp nhận” để tiếp tục. 

 

 

 

Nhấp chuột vào “Thông tin thực địa” và nhấp chọn “Nhập số liệu thực địa” để vào giao 

diện phần nhập số liệu thực địa lấy từ “Phiếu khảo sát thực địa”.  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

Giao diện cửa sổ để nhập “Số liệu thực địa” lấy từ “Phiếu khảo sát thực địa” sẽ mở ra 

như trong hình sau:  

 

 

Điền đẩy đủ thông tin, số liệu vào các ô trống sau đó nhấp chọn “Thêm” để lưu lại 

thông tìn vừa nhập.  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

“Các mục cần nhập” trong “Phiếu khảo sát thực địa” như sau:  

Thông tin cơ bản

Mục cần nhập Bắt buộc Kiểu nhập Mô tả

Tỉnh O Chọn Ví dụ "Điện Biên"

Huyện O Chọn Xem phần phụ lục để biết mã huyện

Xã O Chọn Xem phần phụ lục để biết mã xã

Thôn/bản -- Nhập tay

Tiểu khu -- Nhập tay

Khoảnh -- Nhập tay

Lô trạng thái -- Nhập tay

Lô trạng thái cập nhật -- Nhập tay Nhập phần này nếu số lô thay đổi

Ngày khảo sát (năm/tháng/ngày) O Chọn Ví dụ "2014, 03, 12"

Người khảo sát -- Nhập tay

Mã thực địa O Tự động Mã này do hệ thống tự sinh

Thông tin về điểm đứng khảo sát

Mục cần nhập Bắt buộc Kiểu nhập Mô tả

Tọa độ của điểm đứng (X, Y) -- Nhập tay Vị trí người khảo sát đứng chụp ảnh

Hướng nhìn đến điểm mục tiêu O Chọn
Hướng "B", "ĐB", "Đ", "ĐN", "N", "TN", "T", 

"TB"

Tầm quan sát điểm mục tiêu O Chọn "Toàn bộ", "Một nửa", "Dưới một nửa"

Ảnh chụp hiện trường (Ảnh 1, 2, 3)

Mục cần nhập Bắt buộc Kiểu nhập Mô tả

Ảnh chụp theo phiếu số -- Nhập tay

Khoảng cách đến điểm mục tiêu -- Nhập tay

Thông tin về diện tích rừng biến động

Mục cần nhập Bắt buộc Kiểu nhập Mô tả

Diện tích được đo đếm O Chọn "Đo đếm được", "Không đo đếm được"

Lý do không đo đếm được O Chọn

"0 Đo đếm được", "1 Do điều kiện địa hình", 

"2 Do điều kiện thời tiết", "3 Do chủ rừng 

không cho phép"

Kiểu rừng O Chọn Xem phần phụ lục để biết mã phù hợp

Nguyên nhân biến động (Biểu 

3A/TKR)
O

Chọn Xem phần phụ lục để biết mã phù hợp

Rừng trồng (loài cây) -- Nhập tay

Năm trồng -- Nhập tay

Ảnh chụp

Mục cần nhập Bắt buộc Kiểu nhập Mô tả

Diện tích biến động (Phiếu ghi chép) -- Nhập tay

Tên tệp ảnh (mẫu 02, mẫu 04) -- Nhập tay

Xử lý số liệu tại văn phòng

Mục cần nhập Bắt buộc Kiểu nhập Mô tả

Diện tích biến động (ha) -- Nhập tay

Thuộc CTDVMTR O Chọn
Có thuộc diện tích CTDVMTR không. Chọn 

"Có" hoặc "Không"

Ba loại rừng (Biểu 1A/TKR) O Chọn Xem phần phụ lục để biết mã phù hợp

Loại chủ rừng (Biểu 2A/TKR) O Chọn Xem phần phụ lục để biết mã phù hợp

Tên chủ rừng -- Nhập tay

Tên người sử dụng rừng -- Nhập tay

Loại hình quản lý O Chọn Chọn "Không rõ", "Đã giao", "Chưa cho thuê"

Số giấy chứng nhận -- Nhập tay

Mảnh bản đồ số -- Nhập tay  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

Trong bảng trên, dấu “O” trong cột “Bắt buộc” nghĩa là các mục số liệu bắt buộc phải 

được nhập. Bạn có thể chọn mã phù hợp khi nhấp chuột vào mũi tên xổ xuống, được 

thể hiện bằng chữ “Chọn” trong cột “Kiểu nhập”. Tham khảo thêm Phụ lục 3 để biết 

thêm chi tiết về các mã tương ứng.  

 

Nếu các mục chưa được nhập số liệu phù hợp, thì khi nhấp chuột vào chữ “Thêm” thì 

sẽ có cửa sổ cảnh báo như hình dưới đây. Các ô màu đỏ là các ô bắt buộc phải nhập 

số liệu bằng cách chọn một trong các giá trị ở mũi tên xổ xuống. Các ô màu xanh là 

các ô có thể nhập hoặc có thể không, tuy nhiên hãy cố gắng nhập số liệu vào đầy đủ 

các ô.  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

(Tìm kiếm) 

Công cụ tìm kiếm trong bảng điều khiển có liên quan mật thiết với “Đầu ra 2” về “Quản 

lý thông tin tài nguyên rừng, bao gồm cả CTDVMTR”.  

 

Khi nhấp chuột vào chữ “Tìm kiếm”, người dùng có thể tìm kiếm bất kỳ dữ liệu thực 

địa đã lưu trong cơ sở dữ liệu. Các dữ liệu này có thể được tìm thấy qua việc chỉ rõ 

các điều kiện tìm kiếm.  

 

 

Giao diện tìm kiếm các dữ liệu đã lưu như hình sau.  

 

 

Chỉ rõ các điều kiện tìm kiếm qua việc bấm vào mũi tên xổ xuống ở mỗi ô để chọn dữ 

liệu cần tìm, giống như trong hình sau.  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

Hình dưới đây là một ví dụ về kết quả tìm kiếm.  

(Khi chưa nêu ra bất kỳ điều kiện tìm kiếm nào mà vẫn nhấp chuột vào chữ “Tìm” thì 

kết quả hiện ra sẽ là toàn bộ số liệu đã lưu.) 

 

 

 

Mẹo: 

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm này một cách thường xuyên nhất để quản lý thông tin diễn biến 

tài nguyên rừng. 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

 

4. Các bước vận hành (Quy trình 2) 

 

Các bước vận hành ở Quy trình 2 được hướng dẫn ở đây có vai trò rất quan trọng 

trong quản lý “Diện tích rừng biến động” xét về tính chính xác trong báo cáo vì người 

sử dụng có thể tính toán diện tích (ha) của chúng bằng công cụ khoanh vẽ trong GIS. 

Các khoanh vẽ trong GIS có thể được tạo mới, sửa dựa trên cơ sở tham chiếu đến 

các bức ảnh chụp hiện trường bằng máy ảnh có GPS.  

 

(Cách xem “Điểm khảo sát” trong các bức ảnh đã chụp) 

 

 

Nhấp chuột vào “Nhập file điểm khảo sát”, giao diện dưới đây sẽ mở ra.  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

Trước khi tiến hành tạo/sửa các khoanh vẽ để tính toán diện tích (ha), hãy chạy công 

cụ “JPG2SHP” và tạo một tệp dạng điểm. Các khoanh vẽ sẽ được tạo/sửa có tham 

chiếu đến tệp dạng điểm này. Hãy tham khảo phục lục 5 để biết thêm về công cụ 

“JPG2SHP”. 

 

 

 

Vùng tham chiếu: Tệp nền, có thể là bản đồ sử dụng đất.  

Hãy hỏi người quản trị hệ thống về “Tệp nền” vì “tệp nền” này phải do người quản trị 

hệ thống lưu vào.  

 

Tên file xuất ra (Tùy chọn): Hãy nhập 1 tên khác nếu người dùng muốn đổi tên tệp.  

 

Nhấp chuột vào nút “Nhập số liệu”, tệp số liệu điểm sẽ hiện ra như hình sau. 

Chọn tệp nền vùng tham chiếu  

Nhấp chuột vào đây và chọn tệp dạng điểm 

được tạo từ công cụ “JPG2SHP”. 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

 

 

Nhấp đúp chuột vào tệp số liệu đó, một bảng chọn tiếp theo sẽ xuất hiện, như hình 

sau. 

 

 

 

Nhấp chuột vào “Chuyển file này vào phần mềm ArcMap”. 

Một danh sách các ảnh chụp sẽ hiện ra và các điểm đứng chụp của từng ảnh sẽ xuất 

hiện trên khung cửa sổ phần mềm ArcMap như hình sau.  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

 

 

Chọn một ảnh mà bạn muốn xem trong danh sách ảnh chụp và nhấp đúp chuột vào 

đó, Ảnh chụp sẽ hiện ra ở góc dưới bên phải khung này, góc dưới bên trái là mũi tên 

chỉ hướng chụp ảnh. Điểm đứng tương ứng với ảnh chụp sẽ nhấp nháy bên khung 

cửa sổ ArcMap.  

 

 

 

 

Điểm chụp ảnh tương ứng 

sẽ nhấp nháy. 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

Dùng chức năng “Lớp nền” để thêm các lớp bản đồ nền vào cửa sổ bản đồ.  

 

 

 

Nhấp chuột vào chữ “Lớp nền”, một khung mới liệt kê các lớp nền sẽ hiện ra.  

Trong ví dụ này, “grd2k_dgn” là một tệp số liệu lưu giữ các điểm ô lưới hệ thống với 

khoảng cách giữa các điểm là 500m. “LDLR2009” là một lớp khoanh vẽ chứa các 

thông tin và số liệu về quy hoạch sử dụng đất. 

 
 

(Hãy hỏi người quản trị hệ thống về “Tệp nền” vì “tệp nền” này phải do người quản trị 

hệ thống lưu vào.) 

 

Nhấp đúp chuột vào tên số liệu trong danh mục, số liệu nền sẽ được đưa vào khung 

làm việc bản đồ như hình sau.  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẹo 

Sử dụng thành thạo công cụ “Base Shape” để đưa thông tin quản lý ví dụ 

như “các điểm ô lưới 500m” để tạo ra “Đầu ra 3”, một hệ thống thẩm định 

nội bộ, là một trong số các yêu cầu cần thiết của cơ sở dữ liệu PFMS.  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

(Tạo/sửa các khoanh vẽ với ảnh đã chụp) 

 

 
 

Thực hiện các bước từ (1) đến (5) dưới đây để tạo các khoanh vẽ mới về “diện tích 

rừng biến động”. 

 

  

 

(1) Chọn tệp điểm khảo 

sát từ danh sách 

(2) Xác định tệp khoanh 

vẽ mới tạo. 

(4) Tên tệp khoanh vẽ 

mới sẽ hiện ra ở đây. 

(3) Nhấp chuột vào đây! 

(5) Nhấp đúp chuột vào tên 

file. Một khoanh vẽ mới sẽ 

được thêm vào bản đồ. 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

Nhấp chuột vào danh mục các điểm khảo sát để chọn khu vực quan tâm để tạo một 

khoanh vẽ.  

 

 

Phóng to khu vực cần quan tâm đến tỷ lệ phù hợp bằng công cụ “Magnify”. 

 

Một lớp bản đồ dạng vùng đã được 

thêm vào bản đồ 

Phóng to khu vực 

cần sửa. 

Việc thêm/sửa khoanh vẽ 

sẽ được bắt đầu từ đây. 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

Bắt đầu vào việc sửa khoanh vẽ như hình sau. 

 

 

Xác định tệp khoanh vẽ mới tạo (tệp trống) như hình sau. 

 

Tệp khoanh vẽ mới 

tạo (tệp trống) 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

Tiếp theo, tham khảo ảnh chụp hiện trường để sửa khoanh vẽ trên máy.  

 

 

Hãy nhớ “Lưu thay đổi” trước khi thoát khỏi chế độ chỉnh sửa.  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

Bạn có thể liên kết khoanh vẽ vừa chỉnh sửa với một số bản ghi điểm khảo sát kèm 

theo ảnh chụp (tối đa được 6 bản ghi) và cũng có thể liên kết với số liệu hienj trường 

đã lưu trong hệ thống, qua việc thực hiện các bước sau.  

 

 

 

(1) Nhấp chuột vào tên 

khoanh vẽ 

(2) Khoanh vẽ đã sửa sẽ 

hiện ra ở đây. 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

 

 

(3) Nhấp chuột vào khoanh 

vẽ cần quan tâm. 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Nhấp chuột vào đây để liên kết với 

bản ghi hiện trường kèm ảnh chụp 

(5) Lựa chọn điểm khảo sát từ danh 

sách sau đó nhấp “Get”. 

(6) Nhấp chuột vào đây để liên kết với phiếu 

khảo sát đã đưa vào hệ thống.  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

 

 

Bước cuối, nhấp chuột vào “Cập nhật” sau khi đã liên kết tất cả các số liệu liên quan 

(điểm khảo sát kèm ảnh chụp, phiếu khảo sát thực địa, vvv).  

 

(7) Công cụ tìm kiếm sẽ hiện ra để 

tìm kiếm các phiếu khảo sát thực địa. 

(8) Chọn các phiếu khảo sát phù hợp 

và nhấp chuột vào “Chấp nhận”. 



 

Cơ sở dữ liệu hệ thống PFMS 

 - 26 -  
 

- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

 

5. Các bước vận hành (Quy trình 3) 

 

Quy trình 3 là quy trình xử lý số liệu đầu ra. Người sử dụng có thể khẳng định “diện 

tích rừng biến động” bằng số liệu dạng số. Có hai (2) công cụ để báo cáo như sau.  

 

Từ công cụ “Vào phần mềm DBR”, người sử dụng không chỉ có thể báo cáo thông 

tin về “diện tích rừng biến động” theo định dạng biểu Excel để làm số liệu đầu vào 

cho phần mềm DBR2012 hiện hành của Cục Kiểm lâm mà còn có thể báo cáo với 

mẫu báo cáo của hệ thống. 

 

 

Dưới đây là giao diện của công cụ “Vào phần mềm DBR”. 

Trước hết, nhập các điều kiện tìm kiếm để xuất ra các báo cáo. 

 

 

Nhấp chuột vào các nút này để xuất ra các 

báo cáo theo định dạng Excel như trong phần 

mềm DBR. 

Đây là nút tùy chọn. Người sử dụng có thể 

xuất ra số liệu tính toán tóm tắt bằng tệp 

excel.  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

Dưới đây là ví dụ về việc khẳng định lại số liệu trước khi xuất ra kết quả.  

 

 

Khi nhấp chuột vào các nút báo cáo vào phần mềm DBR2012, số liệu sẽ được xuất 

ra file excel theo mẫu của phần mềm DBR2012. Tham khảo Phụ lục 4 để biết cụ thể 

hơn về mẫu biểu báo cáo trong DBR2012.  

 

 

 



 

Cơ sở dữ liệu hệ thống PFMS 

 - 29 -  
 

- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

Từ công cụ “Để lập bản đồ”, người sử dụng có thể vẽ biểu đồ thống kê bằng số liệu 

trong lớp bản đồ “Số liệu nền”.  

 

 

Dưới đây là giao diện chức năng vẽ biểu đồ lấy số liệu từ bảng thuộc tính của các 

tệp số liệu. Với chức năng này, người sử dụng có thể khẳng định được hiện trạng 

của số liệu, ví dụ như “Tỷ lệ thành công của thực hiện CTDVMTR”, nếu đã đưa các 

hạng mục đó vào tính toán.  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

 

Dưới đây là ví dụ về việc vẽ biểu đồ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người sử dụng có thể xuất kết quả ra tệp 

Excel khi nhấp chuột vào nút “Lưu” 

Chú ý: 

Khi sử dụng chức năng này, tùy người sử dụng muốn trình bày loại hình thống kê nào.  

Trước khi sử dụng chức năng này, tệp số liệu phải được đăng ký làm “Số liệu nền”. Hãy hỏi người 

quản trị hệ thống để biết cách đăng ký số liệu nền.  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

 

6. Phụ lục 

 

Phụ lục – 1 “Chi tiết về ba (3) đầu ra” 

Phụ lục – 2 “Cấu trúc của hệ thống cơ sở dữ liệu PFMS” 

Phụ lục – 3 “Bảng mã số liệu thực địa” 

Phụ lục – 4 “Biểu mẫu báo cáo của phần mềm DBR2012” 

Phụ lục – 5 “JPG2SHP”, công cụ để tạo tệp số liệu từ ảnh chụp hiện trường.  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

Phụ lục – 1 “Chi tiết về ba (3) đầu ra” 

 

Đầu ra 1: Số liệu thống kê hàng năm (qua phần mềm DBR2012) 

Mục đích 

Theo dõi các diện tích rừng có biến động (tăng và giảm) dựa trên các 

báo cáo từ cấp thôn bản để cập nhật số liệu vào phần mềm DBR để báo 

cáo số liệu điều tra thống kê hàng năm của tỉnh lên quốc gia.  

Các hạng 

mục cần 

theo dõi 

Biến động diện tích rừng (tăng và giảm) 

  Diện tích (ha) biến động  

 Phân loại rừng, 3 loại rừng, chủ rừng, nguyên nhân biến động. 

Thông tin 

cần thiết 

Dữ liệu dạng số: Bản đồ 3 loại rừng; chủ rừng; phân hạng rừng; Kế 

hoạch bảo vệ và phát triển rừng; hình thức sử dụng đất trong Kế hoạch 

bảo vệ và phát triển rừng; địa chính.  

Ngoài thực địa: thông tin về diễn biến rừng do các thôn bản cung cấp, 3 

loại rừng, thông tin về chủ rừng (tên chủ rừng, kiểu quản lý rừng), phân 

loại rừng, nguyên nhân biến động, diện tích biến động, năm trồng và 

năm thu hoạch, ảnh chụp hiện trường. 

Đầu ra 

5 loại biểu thống kê trong phần mềm DBR 

 Phiếu 1a - Mô tả lô không phải nương rẫy 

 Biểu 1A/TKR - Thống kê diện tích rừng và đất lâm nghiệp theo 3 loại 

rừng 

 Biểu 2A/TKR - Thống kê diện tích rừng theo chủ rừng 

 Biểu 3/TKR - Thống kê biến động diện tích rừng và đất lâm nghiệp 

theo các nguyên nhân. 

 Biểu 4/TKR - Tổng hợp độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính 

Luồng 

thông tin  

Người dân thôn bản → (Ban Quản lý bản) → Kiểm lâm địa bàn → 

Hạt Kiểm lâm → Chi cục Kiểm lâm  

 

Đầu ra 2 

“Quản lý về Chi trả dịch vụ môi trường rừng” 

Mục đích 

 Quản lý vị trí và diện tích của ba loại diện tích tương ứng như sau:  

① Diện tích Chi trả dịch vụ môi trường rừng tiềm năng (được coi là gần 

tương đương với diện tích được quy hoạch cho hoạt động bảo vệ 

rừng theo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng) 

② Diện tích quy hoạch cho trồng rừng theo Kế hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng 

③ Diện tích quy hoạch cho khoanh nuôi tái sinh theo Kế hoạch bảo vệ 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

và phát triển rừng. 
 Tính toán tỷ lệ thành công trong thực hiện từng loại diện tích thông 

qua việc làm rõ khối lượng đã thực hiện trên thực tế tại diện tích quy 
hoạch tương ứng.  

Hạng mục 
cần theo 
dõi 

Diện tích tiềm năng cho Chi trả dịch vụ môi 

trường rừng 

Trồng và khoanh nuôi tái sinh rừng theo Kế 

hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

 Vị trí và diện tích của khu vực 
tiềm năng cho Chi trả dịch vụ 
môi trường rừng; 

 Diện tích rừng tại khu vực tiềm 
năng cho Chi trả dịch vụ môi 
trường rừng; 

 Diện tích rừng bị giảm tại khu 
vực đã giao theo Chi trả dịch vụ 
môi trường rừng. 

 Vị trí và diện tích (ha) của các 
khu vực quy hoạch theo Kế 
hoạch bảo vệ và phát triển 
rừng.  

 Gia tăng diện tích rừng tại khu 
vực được quy hoạch theo Kế 
hoạch bảo vệ và phát triển 
rừng. 

Thông tin 
cần thiết 

Xác định rừng đã giao để Chi trả 
dịch vụ môi trường rừng:  
 Vị trí, diện tích rừng theo Kế 

hoạch bảo vệ và phát triển rừng, 
mã lô trạng thái, phân loại rừng, 
3 loại rừng, chủ rừng. 

Về diện tích rừng giảm (thu thập 
ngoài hiện trường):  
 Vị trí, diện tích rừng, năm điều 

tra khảo sát, nguyên nhân thay 
đổi, ảnh chụp thực địa. 

Đối với diện tích quy hoạch theo 
Kế hoạch bảo vệ và phát triển 
rừng (thu thập tại văn phòng): 
 Vị trí, diện tích quy hoạch 

(trồng rừng và khoanh nuôi tái 
sinh rừng), theo Kế hoạch 
bảo vệ và phát triển rừng, loại 
rừng, chủ rừng. 

Về sự gia tăng diện tích rừng (thu 
thập từ khảo sát thực địa):  
 Vị trí, diện tích rừng, năm 

trồng, nguyên nhân thay đổi, 
ảnh chụp thực địa. 

Đầu ra 

Tính toán các nội dung sau tại từng 
huyện, xã và lô trạng thái:  

 Lập bản đồ diện tích tiềm năng 

Chi trả dịch vụ môi trường rừng = 

A 

 Tỷ lệ diện tích đất và rừng đã 

giao theo Chi trả dịch vụ môi 

trường rừng = B/A 

 Tỷ lệ thành công của việc thực 

hiện Chi trả dịch vụ môi trường 

rừng = {(B1-B2)-C}/A 

 

Trong đó: 

A: diện tích PFES tiềm năng; 

B: diện tích đất và rừng đã giao; 

C: diện tích rừng có biến động được 

Tính toán các nội dung sau đây 
tại từng huyện, xã và lô trạng thái:  

 Tỷ lệ thành công của trồng 

rừng theo Kế hoạch bảo vệ và 

phát triển rừng = D/E 

 Tỷ lệ thành công khoanh nuôi 

tái sinh rừng theo Kế hoạch 

bảo vệ và phát triển rừng = 

F/G 

Trong đó: 

D: tổng hợp diện tích rừng trồng 

biến động từ phần mềm DBR là 

kết quả của Đầu ra 1; 

E: diện tích quy hoạch trồng rừng 

theo Kế hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng của từng huyện; 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

theo dõi qua điều tra thực địa theo 

PFES. 

F: tổng hợp diện tích khoanh nuôi 

tái sinh biến động từ phần mềm 

DBR là kết quả của Đầu ra 1;  

G: diện tích đã được quy hoạch 

khoanh nuôi tái sinh theo Kế 

hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

tại từng huyện. 

Luồng 

thông tin 

Thôn bản（Ban Quản lý thôn bản ) → Kiểm lâm địa bàn → Hạt Kiểm lâm 

→ Chi cục Kiểm lâm  

 

 

Đầu ra 3: Thẩm định1 

Mục đích  Đánh giá mức độ chính xác của hệ thống thông qua quá trình 
thẩm định nội bộ trong tỉnh nhằm cải thiện công tác quản lý Hệ 
thống. 

Các khoản 
mục cần giám 
sát 

Tỉnh lập hệ thống các ô mẫu ngẫu nhiên phục vụ việc giám sát. 

Tại từng ô mẫu ngẫu nhiên, các khoản mục sau cần được giám sát:  
 Xác định theo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên bản đồ; 
 Kết quả khảo sát thực địa về hiện trạng rừng;  
 Sự thống nhất về tăng và giảm diện tích rừng tương ứng qua so 

sách giữa kế hoạch và kết quả khảo sát. 

Thông tin cần 
thiết 

Ba loại rừng, ban đồ quy hoạch Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, 
hệ thống ô mẫu ngẫu nhiên ở từng huyện. 

Đầu ra ① Tỷ lệ thống nhất về tăng diện tích rừng  

② Tỷ lệ thống nhất về giảm diện tích rừng 

Luồng thông 
tin 

Chi cục Kiểm lâm ⇄ Hạt Kiểm lâm ⇄ Kiểm lâm địa bàn   

 

 

Phụ lục – 2 “Cấu trúc của hệ thống theo dõi diễn biến rừng theo PFMS” 

 

Trong công tác theo dõi diễn biến rừng ở cấp xã, kiểm lâm địa bàn là người có vai trò 

chủ chốt trong việc thu thập và quản lý thông tin. Việc báo cáo được bắt đầu từ người 

dân, tuy nhiên do năng lực của họ có hạn và cũng rất khó cho người dân nếu yêu cầu 

họ tổng hợp số liệu một cách chính xác theo đúng thời gian. Do đó, Ban quản lý bản 

sẽ hỗ trợ người dân trong công tác báo cáo này. Trên cơ sở đó, hệ thống theo dõi 

diễn biến rừng ở cấp xã có thể được mô tả như trong sơ đồ sau:  

                                                           
1
 Thuật ngữ “Thẩm định” trong tài liệu này là nói về việc thẩm định nội bộ kết quả báo cáo của kiểm lâm địa bàn 

ngoài thực địa thông qua việc xây dựng một hệ thống ô mẫu ngẫu nhiên của tỉnh.  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

 

 
 

Sơ đồ “Cấu trúc của hệ thống theo dõi diễn biến rừng theo PFMS” 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

Phụ lục – 3 “Bảng mã số liệu thực địa” (Phiếu khảo sát thực địa) 

 

Mã huyện và mã xã 
code name of District code name of commune
094 Thành phố Điện Biên Phủ 03124 Phường Noong Bua

03127 Phường Him Lam
03130 Phường Thanh Bình
03133 Phường Tân Thanh
03136 Phường Mường Thanh
03139 Phường Nam Thanh
03142 Phường Thanh Trường
03145 Xã Thanh Minh

095 Thị Xã Mường Lay 03148 Phường Sông Đà
03151 Phường Na Lay
03184 Xã Lay Nưa

096 Huyện Mường Nhé 03154 Xã Sín Thầu
03157 Xã Chung Chải
03160 Xã Mường Nhé
03162 Xã Nậm Kè
03163 Xã Mường Toong
03164 Xã Quảng Lâm
03165 Xã Pa Tần
03166 Xã Chà Cang
03168 Xã Nà Khoa
03169 Xã Nà Hỳ
03170 Xã Nà Bủng

097 Huyện Mường Chà 03172 Thị Trấn Mường Chà
03174 Xã Nậm Khăn
03175 Xã Chà Tở
03178 Xã Xá Tổng
03181 Xã Mường Tùng
03187 Xã Chà Nưa
03190 Xã Hừa Ngài
03193 Xã Pa Ham
03196 Xã Huổi Lèng
03197 Xã Sa Lông
03198 Xã Phìn Hồ
03199 Xã Si Pa Phìn
03200 Xã Ma Thì Hồ
03201 Xã Na Sang
03202 Xã Mường Mươn

098 Huyện Tủa Chùa 03217 Thị trấn Tủa Chùa
03220 Xã Huổi Só
03223 Xã Xín Chải
03226 Xã Tả Sìn Thàng
03229 Xã Lao Xả Phình
03232 Xã Tả Phìn
03235 Xã Tủa Thàng
03238 Xã Trung Thu
03241 Xã Sính Phình
03244 Xã Sáng Nhè
03247 Xã Mường Đun
03250 Xã Mường Báng

099 Huyện Tuần Giáo 03253 Thị trấn Tuần Giáo
03259 Xã Phình Sáng
03262 Xã Mùn Chung
03265 Xã Ta Ma
03268 Xã Mường Mùn
03271 Xã Pú Nhung
03274 Xã Quài Nưa
03277 Xã Mường Thín
03280 Xã Tỏa Tình
03283 Xã Nà Sáy
03289 Xã Quài Cang
03295 Xã Quài Tở
03298 Xã Chiềng Sinh
03304 Xã Tênh Phông

100 Huyện Điện Biên 03316 Xã Nà Tấu
03317 Xã Nà Nhạn
03319 Xã Mường Pồn
03322 Xã Thanh Nưa
03325 Xã Mường Phăng
03328 Xã Thanh Luông
03331 Xã Thanh Hưng
03334 Xã Thanh Xương
03337 Xã Thanh Chăn
03340 Xã Pa Thơm
03343 Xã Thanh An
03346 Xã Thanh Yên
03349 Xã Noong Luống
03352 Xã Noọng Hẹt
03355 Xã Sam Mứn
03358 Xã Núa Ngam
03361 Xã Na Ư
03364 Xã Mường Nhà
03367 Xã Mường Lói

101 Huyện Điện Biên Đông 03203 Thị trấn Điện Biên Đông
03205 Xã Na Son
03208 Xã Phì Nhừ
03211 Xã Chiềng Sơ
03214 Xã Mường Luân
03370 Xã Pú Nhi
03371 Xã Nong U
03373 Xã Xa Dung
03376 Xã Keo Lôm
03379 Xã Luân Giới
03382 Xã Phình Giàng
03383 Xã Pú Hồng
03384 Xã Tìa Dình
03385 Xã Háng Lìa

102 Huyện Mường Ảng 03256 Thị trấn Mường Ảng
03286 Xã Mường Đăng
03287 Xã Ngối Cáy
03292 Xã Ẳng Tở
03301 Xã Búng Lao
03302 Xã Xuân Lao
03307 Xã Ẳng Nưa
03310 Xã Ẳng Cang
03312 Xã Nặm Lịch
03313 Xã Mường Lạn  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

Bảng mã “Phân loại rừng” 

 

code Forest classification Trạng thái rừng
0000 Territorial area Diện tích tự nhiên

1000 A. Forested area Đất có rừng
1100 I. Natural forest Rừng tự nhiên
1110 1. Timber forest Rừng gỗ
1111 Rich forest Rừng giàu
1112 Medium forest Rừng trung bình
1113 Poor forest Rừng nghèo
1114 Regrowth forest Rừng phục hồi
1120 2. Bamboo forest Rừng tre nứa
1121 Bamboo Tre luồng
1122 Neohouzeaua Nứa
1123 Indosasa sinica Vầu
1124 Bambusa balsooa Lồ ô
1125 Other bamboos Tre nứa khác
1130 3. Mixed forest Rừng hỗn giao,
1131 Tree + Bamboo Gỗ + tre, nứa
1132 Bamboo + Tree Tre nứa + gỗ
1140 4. Submerged forest Rừng ngập mặn, phèn
1141 Cajeput forest Rừng tràm
1142 Mangro forest Rừng đước
1143 Other saline, alluminum submerged forest  Rừng ngập mặn, phèn khác
1150 5. Rock mountain forest Rừng núi đá
1200 II. Man-made forest Rừng trồng
1210 1. Timber forest with volume Rừng gỗ có trữ lượng
1220 2. Timber forest without volume Rừng gỗ chưa có trữ lượng
1230 3. Bamboo forest Rừng tre luồng
1240 4. Specialty-tree forest Rừng cây đặc sản
1250 5. Saline, aluminum submerged forest Rừng ngập mặn, phèn 
2000 B. Bareland planned for forestry Đất trống QH cho lâm nghiệp
2010 1. Grass, reed (Ia) Nương rẫy (LN)
2020 2. Grass and Shrub (Ia),(Ib) Cây bụi, gỗ rải rác (Ia), (Ib)
2030 3. Scattered tree (Ic) Cây gỗ rải rác (Ic)
2040 4. Rocky mountain Nuí đá
2050 5. Sand beach, march, etc. Bãi cát, bãi lầy…
3000 C. Non-forestland Đất ngoài lâm nghiệp  

 

 

Bảng mã “Nguyên nhân thay đổi” 

 

Code Driver of change N g u y ê n   n h â n   t h a y   đ ổ i
10 Newly planted Khai thác
20 Harvest Cháy rừng
30 Forest Fire Sâu bệnh
40 Pest Phá rừng
50 Deforestation Chuyển MĐSD
60 Change in land use purpose K.nuôi tái sinh
70 Regeneration Khác  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

Bảng mã “3 loại rừng” 

 

Code Forest type P h â n   t h e o   3   l o ạ i   r ừ n g
DDVQG National Park Vườn quốc gia
DDBTO Nature Reserve Khu bảo tồn thiên nhiên
DDBVC Landscape Forest Khu bảo vệ cảnh quan
DDNCU Scientific and Experimental Forest Khu nghiên cứu khoa học, thực nghiệm
DDSVB Marine Life Protected Area Khu bảo tồn sinh vật biển
PHRXY Highly Critical Watershed Protection ForestPhòng hộ đầu nguồn, rất xung yếu
PHXYE Critical Watershed Protection Forest Phòng hộ đầu nguồn, xung yếu
PHIXY Less Critical Watershed Protection Forest Phòng hộ đầu nguồn, ít xung yếu
PHGIO Wind-breaking and Sand Protection Forest Phòng hộ chắn gió, chắn cát
PHSON Wave-breaking and Sea Expansion Forest Phòng hộ chắn sóng, lấn biển
PHMTR Environmental Protection Forest Phòng hộ môi trường
PHBGI Border Protection Forest Phòng hộ biên giới
SX Production Forest Sản xuất
NN Non-forestry Ngoài lâm nghiệp  

 

 

Bảng mã “Chủ rừng” 

 

Code Forest owner P h â n   t h e o   c h ủ    q u ả n   l ý
BQL rừng PH Protection Forest Management Board Ban QL rừng phòng hộ
BQL rừng DD Special Use Forest Management Board Ban QL rừng đặc dụng
D.nghiệp NN State owned Enterprises Doanh nghiệp Nhà nước
Tc ktế khác Other economic organizations Tổ chức kinh tế khác
Đvị vũ trang Armed forces Đơn vị vũ trang
Hộ gđ HH Hộ gia đình
Cộng đồng Community Cộng đồng
Người Việt NN Overseas Vietnamese Người Việt Nam ở nước ngoài
Tổ chức NN Foreign organizations Tổ chức nước ngoài
Cá nhân NN Foreign individuals Cá nhân nước ngoài
Tổ chức khác Other organizations Tổ chức khác
UBND Unallocated or unleased, still under CPC control Chưa giao hoặc chưa cho thuê, hiện vẫn thuộc UBND 
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

Phụ lục – 4 “Biểu mẫu báo cáo của phần mềm DBR2012” 

 

Province DienBien District Thành phố Điện Biên PhủCommune Phường Mường Thanh
Unit:ha

Total
Special

use
Protectio

n
Productio

n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Diện tích tự nhiên0000 0 0 0 0 0 0 0 0
Đất có rừng1000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng tự nhiên1100 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng gỗ 1110 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng giàu 1111 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng trung bình1112 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng nghèo1113 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng phục hồi1114 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng tre nứa1120 0 0 0 0 0 0 0 0
Tre luồng 1121 0 0 0 0 0 0 0 0
Nứa 1122 0 0 0 0 0 0 0 0
Vầu 1123 0 0 0 0 0 0 0 0
Lồ ô 1124 0 0 0 0 0 0 0 0
Tre nứa khác1125 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng hỗn giao,1130 0 0 0 0 0 0 0 0
Gỗ + tre, nứa1131 0 0 0 0 0 0 0 0
Tre nứa + gỗ1132 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng ngập mặn, phèn1140 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng tràm 1141 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng đước1142 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng ngập mặn, phèn khác1143 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng núi đá1150 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng trồng1200 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng gỗ có trữ lượng1210 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng gỗ chưa có trữ lượng1220 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng tre luồng1230 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng cây đặc sản1240 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng ngập mặn, phèn 1250 0 0 0 0 0 0 0 0
Đất trống QH cho lâm nghiệp2000 0 0 0 0 0 0 0 0
Nương rẫy (LN)2010 0 0 0 0 0 0 0 0
Cây bụi, gỗ rải rác (Ia), (Ib)2020 0 0 0 0 0 0 0 0
Cây gỗ rải rác (Ic)2030 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuí đá 2040 0 0 0 0 0 0 0 0
Bãi cát, bãi lầy…2050 0 0 0 0 0 0 0 0
Đất ngoài lâm nghiệp3000 0 0 0 0 0 0 0 0

Day....Month....Year.... Day....Month....Year.... Day....Month....Year....
Prepared by (signature) Forest Protection Agency (signature, seal)People’s Committee (signature, seal)

TABLE 1A/TKR – STATISTICAL AREAS OF FOREST AND FORESTLAND BY 3 TYPES OF FOREST

Forest
classificat

ion
Code

Area at
the

beginning

Area of
change

Area at
the end of

period

3 types of forest Outside
of land
planned
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

 

 

Province DienBien District Thành phố Điện Biên PhủCommune Phường Mường Thanh
Unit:ha

Protectio
n of

Special
Use

Forest
Managem

Economic
institute

Househol
d,individua

l

Armed
forces

Scientic
research
institution

Overseas
Vietname

se

Foreign
individual,
organizati

on

Communit
y

People's
Committe

e

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Diện tích tự nhiên0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đất có rừng1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng tự nhiên1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng gỗ 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng giàu 1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng trung bình1112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng nghèo1113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng phục hồi1114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng tre nứa1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tre luồng 1121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nứa 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vầu 1123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lồ ô 1124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tre nứa khác1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng hỗn giao,1130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gỗ + tre, nứa1131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tre nứa + gỗ1132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng ngập mặn, phèn1140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng tràm 1141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng đước1142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng ngập mặn, phèn khác1143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng núi đá1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng trồng1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng gỗ có trữ lượng1210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng gỗ chưa có trữ lượng1220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng tre luồng1230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng cây đặc sản1240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng ngập mặn, phèn 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đất trống QH cho lâm nghiệp2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nương rẫy (LN)2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cây bụi, gỗ rải rác (Ia), (Ib)2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cây gỗ rải rác (Ic)2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuí đá 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bãi cát, bãi lầy…2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đất ngoài lâm nghiệp3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Day....Month....Year.... Day....Month....Year.... Day....Month....Year....
Prepared by (signature) Forest Protection Agency (signature, seal) People’s Committee (signature, seal)

TABLE 2A/TKR. STATISCAL FOREST AREA BY FOREST OWNER

Forest
classificat

ion
Code Total

Forest Owner
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

 

Province DienBien District Thành phố Điện Biên PhủCommune Phường Mường Thanh
Unit:ha

Newly
planted

Harvest
Forest
Fire

Pest
Deforesta

tion

Change in
land use
purpose

Regenerat
ion

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Diện tích tự nhiên0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đất có rừng1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng tự nhiên1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng gỗ 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng giàu 1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng trung bình1112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng nghèo1113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng phục hồi1114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng tre nứa1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tre luồng 1121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nứa 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vầu 1123 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lồ ô 1124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tre nứa khác1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng hỗn giao,1130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gỗ + tre, nứa1131 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tre nứa + gỗ1132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng ngập mặn, phèn1140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng tràm 1141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng đước1142 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng ngập mặn, phèn khác1143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng núi đá1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng trồng1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng gỗ có trữ lượng1210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng gỗ chưa có trữ lượng1220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng tre luồng1230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng cây đặc sản1240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rừng ngập mặn, phèn 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đất trống QH cho lâm nghiệp2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nương rẫy (LN)2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cây bụi, gỗ rải rác (Ia), (Ib)2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cây gỗ rải rác (Ic)2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuí đá 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bãi cát, bãi lầy…2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đất ngoài lâm nghiệp3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Day....Month....Year.... Day....Month....Year.... Day....Month....Year....
Prepared by (signature) Forest Protection Agency (signature, seal) People’s Committee (signature, seal)

TABLE 3/TKR. STATISTICAL CHANGE OF AREA OF FOREST AND FORESTLAND BY DRIVER

Forest
classificat

ion
Code Total

Area of
change

Drive of change

 

 

 

 

Compart
ment

Sub-
compartm

ent
Plot Total Excluded Remaining Species

Year of
planting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Code of
map

Village
Name of
forest

manager

Name of
user

Type of
managem
ent [4]

Code of
certificate

Appendix 1: STATISTICAL SHEETS AND TABLES
SHEET 1a –DESCRIPTION OF NON-UPLAND FIELD PLOT

Province.....................................District.......................................Commune.......................................Year 20......

Location of plot Area of plot (ha)

Status

Man-made forest
Volume/h

a

Function
of forest

of 3
types[2]

Type of
orest

manager[
3]

 

 



 

Cơ sở dữ liệu hệ thống PFMS 

 - 42 -  
 

- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 

Phụ lục – 5 “JPG2SHP”, công cụ để tạo tệp số liệu từ ảnh chụp hiện trường.  
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- Dự án Thí điểm REDD+ tại Điện Biên - 
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